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Tên lớp:

Stt Ngày sinh GT Điện thoại Số CMND Lớp ĐHHH Ghi chú

1 Nguyễn Đức Vang 04/11/2003 Nam

2 Nguyễn Đình Anh 05/06/2003 Nam

3 Nguyễn Văn Dương 09/02/2003 Nam

4 Hoàng Tiến Anh 24/11/2003 Nam

5 Lê Ngọc Hoa Trang 03/10/2003 Nữ

6 Đinh Thị Thu Hiền 28/10/2003 Nữ

7 Dương Hoài Nam 29/08/2003 Nam

8 Trịnh Ngọc Luân 25/07/2003 Nam

9 Hảng A Tình 01/10/2002 Nam

10 Hà Quang Huy 05/12/2003 Nam

11 Nguyễn Mạnh Hùng 04/08/2002 Nam

12 Vũ Tuấn Minh 23/07/2000 Nam

13 Trần Thị Khánh Linh 03/05/1996 Nữ

14 Đào Thị Trang Anh 06/08/2002 Nữ

15 Đinh Thanh Trường 18/08/1976 Nam

16 Trần Anh Tú 19/08/1990 Nam

17 Trần Thảo An 01/08/2000 Nữ

18 Hoàng Ngọc Linh 16/12/2003 Nữ

19 Đặng Thị Diệu Hương 09/10/1982 Nữ

20 Đàm Thị Vân Anh 27/07/1978 Nữ

21 Trần Cao Cường 12/10/1986 Nam

22 Trịnh Đức Giang 13/09/2004 Nam

23 Tạ Thị Huyền 22/03/1996 Nữ

24 Trần Quang Ngọc 01/04/1997 Nam

25 Lê Quang Trung 18/10/1974 Nam

26 Phạm Thị Kim Oanh 28/02/2002 Nữ

27 Nguyễn Thành Trung 09/01/2002 Nam

28 Bùi Phương Lan 21/03/2001 Nữ

29 Bùi Thị Thảo 23/02/2002 Nữ

30 Nguyễn Thị Hân 25/01/2002 Nữ
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31 Đặng Văn Hậu 23/02/2002 Nam

32 Nguyễn Đình Tùng Linh 11/08/2001 Nam

33 Nguyễn Phi Long 18/11/2002 Nam

34 Bế Phương Thảo 07/08/2001 Nữ

35 Đỗ Thị Huyền My 18/04/2002 Nữ

36 Sầm Thị Nụ 22/09/2001 Nữ

37 Nguyễn Khôi Nguyên 01/10/2003 Nam

38 Bùi Ngọc Ánh 26/11/2001 Nữ

39 Phạm Phương Anh 17/09/2002 Nữ

40 Nguyễn Bảo Phương 16/01/2003 Nữ

41 Đoàn Thị Phương Thảo 07/01/2002 Nữ

42 Nguyễn Ngọc Chi 19/09/2003 Nữ

43 Nguyễn Thị Thu Hương 08/03/1990 Nữ

44 Đỗ Như Quỳnh 17/10/2001 Nữ

45 Tòng Thị My Thảo 16/03/2001 Nữ

46 Trần Hải Vân 17/03/2003 Nữ

47 Phạm Thị Thu Hà 08/01/2002 Nữ

48 Phạm Hồng Nhung 06/07/2002 Nữ

49 Bùi Anh Phương 19/06/2003 Nữ

50 Nguyễn Thị Khánh Ly 30/10/2002 Nữ

51 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/12/2002 Nữ

52 Hà Đức Việt 23/02/2001 Nam

53 Đỗ Ngọc Quỳnh 23/10/2002 Nữ

54 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26/12/2002 Nữ

55 Hoàng Thị Kim Liên 24/04/2002 Nữ

56 Lường Thị Minh Thuỳ 18/11/2001 Nữ

57 Đặng Kiều Khánh Đan 31/10/2003 Nữ

58 Nguyễn Thị Hân 25/01/2002 Nữ

59 Nguyễn Việt Hoàng 22/11/2002 Nam


